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A. Hoạt động thực hành Ôn tập các số đến 100000 lớp 4  

Câu 2: Trang VNEN toán 4 tập 2 

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

Đáp án 

 

Câu 3: Trang 4 VNEN Toán 4 tập 1 

Viết (theo mẫu): 

Viết số 
Chục 

nghìn 
Nghìn Trăm Chục 

Đơn 

vị 
Đọc số 

72 601 7 2 6 0 1 Bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh một 

      Chín mươi tám nghìn hai trăm ba mươi 

84 717       
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Bảy mươi tư nghìn ba trăm tám mươi 

sáu 

 4 0 0 2 0  

Đáp án 

Viết số 
Chục 

nghìn 
Nghìn Trăm Chục 

Đơn 

vị 
Đọc số 

72 601 7 2 6 0 1 
Bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh 

một 

98 230 9 8 2 3 0 
Chín mươi tám nghìn hai trăm ba 

mươi 

84 717 8 4 7 1 7 
Tám mươi tư nghìn bảy trăm mười 

bảy 

74 386 7 4 2 8 6 
Bảy mươi tư nghìn ba trăm tám mươi 

sáu 

40 020 4 0 0 2 0 
Bốn mươi nghìn không trăm hai 

mươi 

Câu 4. Trang 4 VNEN toán 4 tập 1 

Viết các số: 4976; 8364; 6065; 2305; 9009 thành tổng (theo mẫu): 

Mẫu: 4976 = 4000 + 900 + 70 + 6 

b. Viết các tổng (theo mẫu): 

Mẫu: 6000 + 600 + 20 + 7 = 6627 
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8000 + 600 + 20 + 7 

3000 + 900 + 80 + 5 

6000 + 3 

Đáp án 

Viết các số: 4976; 8364; 6065; 2305; 9009 thành tổng: 

4976 = 4000 + 900 + 70 + 6 

8364 = 8000 + 300 + 60 + 4 

2305 = 2000 + 300 + 5 

9009 = 9000 + 9 

b. Viết các tổng (theo mẫu): 

8000 + 600 + 20 + 7 = 8627 

3000 + 900 + 80 + 5 = 3985 

6000 + 3 = 6003 

Hoạt động ứng dụng Ôn tập các số đến 100000 Toán lớp 4 

Câu 1: Trang 4 VNEN toán 4 tập 1 

Với sự hỗ trợ của người lớn, em tìm hiểu giá bán một số mặt hàng rồi ghi vào vở. 

Đáp án 

Ví dụ mẫu: 

Một gói mì chính giá: 28 000 

Một chiếc bút máy giá 25 000 

Một gói mì tôm giá 7 000 
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Một kg đường giá 18 000 

Một hộp kem đánh răng giá 36 000 
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